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 CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
                                                             (Trích)
                                             O. Hen- ri
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Khám phá vài nét cơ bản của nghệ thuật truyện ngắn O. Hen- ri; rung động trước cái hay, cái đẹp và lòng cảm thông của tác giả đối với những nỗi bất hạnh của người nghèo.
- Sức mạnh của cái đẹp, của nghệ thuật, của tình yêu cuộc sống đã kết thành một tác phẩm hội hoạ kiệt tác; sự sắp xếp các tình tiết khéo léo dẫn dến sự đảo ngược tình huống hai lần.
-Biết đọc, kể, phân tích các nhân vật và tìm hiểu truyện.
2. Phẩm chất:
- GD học sinh lòng yêu thương con người.
- Sống có lý tưởng, mục đích cao cả.
3. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực tự quản bản thân, năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ, năng lực cảm thụ thẩm mỹ.
b. Năng lực chuyên biệt: - Năng lực ngôn ngữ, năng lực giao tiếp, tạo lập văn bản.
[bookmark: _GoBack]4. Tích hợp
- Phân môn: Tiếng Việt, tập làm văn
- Bộ môn: Lịch sử, Địa lý, Âm nhạc, Mĩ thuật…
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên: - Soạn giáo án, chân dung tác giả, tranh ảnh, máy chiếu.
                      - PP nêu vấn đề, phân tích, giảng bình, gợi mở, hợp tác.
                      - Kỹ thuật động não, đặt câu hỏi.
2. Học sinh: - Nhóm 1 : Tìm hiểu về tác giả
                     - Nhóm 2 + 3 : Tìm hiểu về tác phẩm
                     - Nhóm 4 :  Kể lại truyện theo tranh vẽ.  
                     - Đọc kĩ tác phẩm ở nhà và Trả lời câu hỏi theo hướng dẫn sgk.
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp (1’)
2. Tiến trình bài học
BƯỚC 1- MỞ ĐẦU (1’)
 * KHỞI ĐỘNG: GV cho Hs xem 1 số hình ảnh về nước Mĩ 
? Em nhận ra đó là hình ảnh của đất nước nào?– Hs trả lời. 
Gv chiếu thêm 1 số hình ảnh của nước Mĩ đầu thế kỉ XX
GV giới thiệu vào bài: Nước Mĩ trẻ trung, giàu có và sôi động là vậy nhưng đâu đó ven ngoại ô vẫn có những mảnh đời nghèo khổ, bất hạnh. « Chiếc lá cuối cùng » của O- hen-ri là một trong những truyện ngắn hướng vào cuộc sống nghèo khổ bất hạnh ấy  của người dân Mỹ một cách chân thực hơn bao giờ hết. Để tìm hiểu rõ hơn về những số phận ấy cô trò mình cùng đi vào bài học ngày hôm nay.
BƯỚC 2 - HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (33’)
	Hoạt động  của thầy
	Hoạt động  của trò
	Nội dung cần đạt

	Hướng dẫn tìm hiểu chung
NHÓM 1:  Giới thiệu về t/g O Hen-ri?
 

	
	HS cử đại diện nhóm trình bày
	I. Đọc – hiểu khái quát:
1. Tác giả:
- O Hen ri (1862 – 1910)
- Nhà văn Mỹ, nổi tiếng về truyện ngắn.
- Truyện của ông thường nhẹ nhàng và tràn đầy tinh thần nhân đạo cao cả.

	GV: O Hen-ri là nhà văn Mỹ (1862 - 1910). Cha ông là thầy thuốc, mẹ qua đời khi ông mới lên 3. Thuở nhỏ ông không được học hành nhiều. Năm 15 tuổi đã phải thôi học đến làm việc tại một hiệu thuốc của chú ruột, sau đó còn phải làm nhiều nghề khác để kiếm ăn như nhân viên kế toán, vẽ tranh, thủ quỹ ngân hàng…O Hen-ri là nhà văn chuyên viết về truyện ngắn và sáng tác rất nhiều: 65 truyện (1904), 50 truyện (1905).      
   Truyện của ông phong phú, đa dạng  về đề tài nhưng phần lớn hướng vào c/s nghèo khổ, bất hạnh của ng dân Mỹ. Có một số truyện mang ý nghĩa phê phán xã hội rõ rệt.
     Từ năm 1918: Hội nhà văn Mỹ lập giải thưởng O Hen-ri để trao giải cho những truyện ngắn xuất sắc ở Mỹ.

	GV chiếu (MC): nơi ở và nơi làm việc của O Hen-ri.
NHÓM 2: Trình bày hiểu biết về tác phẩm
GV: Đoạn trích chiếm khoảng 1/4 truyện. Là truyện ngắn hay tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của O Hen-ri.














GV cho hs đọc từ khó trong sgk. Lưu ý các từ khó: 2, 3, 4, 6, 7.
Gv chiếu hình ảnh lá thường xuân.
* GV hướng dẫn đọc:
+ Chú ý phân biệt lời kể, tả của tác giả với những câu, đoạn đặt trong dấu ngoặc kép - lời nói trực tiếp của các nhân vật.
+ Đoạn cuối truyện, lời kể của Xiu về cái chết của cụ Bơ-men đọc giọng rưng rưng, cảm động, nghẹn ngào.
GV đọc mẫu 1 đoạn
	HS quan sát

HS cử đại diện nhóm trình bày
HS khác chú ý lắng nghe, bổ sung








HS đọc

HS chú ý lắng nghe, quan sát



HS chú ý

HS nhóm 3 đại diện trình bày ảnh các sự việc để tóm tắt.
	2.Tác phẩm:  
a. Xuất xứ: Trích từ phần cuối của truyện “Chiếc lá cuối cùng”.
b. Vị trí: Chiếc lá cuối cùng là truyện ngắn thành công trong bức tranh về mảng hiện thực của nước Mĩ.
c. Bố cục:  3 phần  (MC)
- Phần 1: “Khi hai người ….tảng đá”: Cụ Bơ-men và Xiu lên gác thăm Giôn-xi.
 - Phần 2: .”Sáng hôm sau….thế thôi” : Chiếc lá cuối cùng không rụng và Giôn-xi đã qua cơn nguy hiểm.
 - Phần 3: . Còn lại: Xiu kể cho Giôn-xi đang bình phục về cái chết bất ngờ của cụ Bơ-men.
d. Đọc - tóm tắt văn bản: 


	NHÓM 3: Tóm tắt v.bản từ  những hình ảnh trong video truyện trên Youtobe
     Cụ Bơ-men, Xiu và Giôn-xi là những họa sĩ nghèo sống ở một khu phố tồi tàn phía tây Oa-sinh-tơn. Mùa đông lạnh giá Giôn-xi mắc bệnh viêm phổi, cô tin chắc rằng khi chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng xuống cô sẽ lìa đời. Xiu nói điều này với cụ Bơ-men và hai người rất lo lắng.  Mặc cho Xiu hết lòng chăm sóc, Giôn-xi vẫn bướng bỉnh giữ ý nghĩ kỳ quặc ấy.
      Nhưng lạ thay, sau một đêm mưa gió dữ dội, ngày sau nữa, chiếc lá vẫn còn đó. Điều này khiến Giôn-xi thoát khỏi ý nghĩ về cái chết. Xiu cho Giôn-xi biết chiếc lá cuối cùng  là bức tranh của cụ Bơ-men đã bí mật vẽ trong một đêm mưa gió để cứu Giôn-xi, trong khi đó chính cụ đã chết vì bị bệnh viêm phổi.

	Hướng dẫn hs tìm hiểu chi tiết văn bản (25’)

? Qua văn bản đã đọc và tóm tắt, em biết gì về hoàn cảnh sống của Giôn- xi?
(Gợi ý: Cô làm nghề gì? Cuộc sống như thế nào?)
?Qua những thông tin trên, em có nhận xét gì về hoàn cảnh sống của Giôn-xi lúc bấy giờ?
Gv chốt ý
	HS quan sát, theo dõi

HS nêu hoàn cảnh của Giôn xi


HS suy nghĩ, trả lời
	II. Đọc - hiểu chi tiết:
1. Nhân vật Giôn-xi:
a. Hoàn cảnh sống:

-Là một hoạ sĩ nghèo.
-Bị bệnh sưng phổi nặng.



 Nghèo túng và bệnh tật, đáng thương


	Gv tổ chức cho Hs thảo luận nhóm lớn (8 Hs/ nhóm / 5 phút)
?Trình bày diễn biến tâm trạng của Giôn – xi trong hai thời điểm
(Bảng phụ)









GV nhận xét, chấm chữa và bổ sung: 

	
HS thảo luận nhóm lớn
Trình bày vào bảng phụ
Cử đại diện thuyết trình

HS các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét và bổ sung về nội dung, cách trình bày…
HS tự đánh giá, cho điểm.
HS chú ý nghe

.
	b. Diễn biến tâm trạng:
* Lúc đầu:
- Có ý nghĩ: chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng thì cô sẽ lìa đời.

Ngớ ngẩn, đáng thương
Tâm trạng : chán nản, tuyệt vọng, buông xuôi, thờ ơ với sự sống của chính bản thân mình.

* Sau đó:
- Ngạc nhiên nằm nhìn chiếc lá hồi lâu.
- Tự thấy mình là một con bé hư, muốn chết là một tội.
- Đòi ăn uống, soi gương, muốn vẽ vịnh Na-plơ.
Khát khao sống đã trở lại, yêu bạn, yêu nghề, vượt qua được cái chết.

	GV bình: Những suy nghĩ xuất hiện từ một cô gái trẻ yếu đuối, bệnh tật, ít nghị lực ấy thật ngớ ngẩn và đáng thương khi cô gắn sự sống của mình với những chiếc lá trên cây thường xuân. Nó chứng tỏ Giôn-xi đã chấp nhận buông xuôi và chờ đợi cái chết đang đến gần. Điều này khiến người đọc nghẹn ngào hơn và nhói đau hơn bao giờ hết. Nhưng điều kì diệu đã đến khi chiếc lá vẫn còn đó, vẫn kiên cường bám trụ để tiếp thêm sức mạnh cho Giôn –xi. Có lẽ đó chính là liều thuốc lớn nhất thay đổi số mệnh của cô. Cái tài của O Hen –ri chính là sự bất ngờ mang lại cho độc giả bằng tình huống đảo ngược vô cùng độc đáo, nhẹ nhàng mà vô cùng hợp lí.

	*Thảo luận nhóm đôi (2 phút)
 ?Vậy nguyên nhân chính nào khiến cho Giôn-xi khỏi bệnh ?






  ?Tại sao khi nghe Xiu kể chuyện về cái chết của cụ Bơ-men, tác giả không để Giôn-xi có thái độ gì?
GV chốt: Đó là dụng ý của tác giả. Cũng có thể có nhiều cách để kết thúc câu chuyện như: để cho Giôn-xi khóc, hoặc Giôn-xi cùng Xiu đi thăm mộ cụ Bơ-men...nhưng  ở đây, tác giả cứ để Giôn-xi im lặng, cho sự cảm động thật sâu xa, thấm thía, thấm vào tâm hồn cô và cả tâm hồn người đọc.
?Từ đây, chúng ta có thể rút ra được bài học gì cho bản thân mình ?
	
* HS thảo luận nhóm.
Vì Giôn-xi khâm phục chiếc lá gan góc, kiên cường chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, vẫn bám lấy cuộc sống, trái ngược với thái độ buông xuôi, muốn chết của cô
HS suy nghĩ, trả lời. 







Hs trả lời cá nhân
	










Nghị lực và tình yêu cuộc sống sẽ giúp con người chiến thắng được bệnh tật, khó khăn.

	GV bình: Có ai đó đã từng nói rằng:
“Nếu ngày mai mà ta gục ngã
Đừng đổ cho số phận là sai
Chính là ta không kiên cường ý chí
Bị lãng phí cả một tương lai
…Hãy cố gắng vượt qua tất cả
Sẽ nhận được kết quả thành công”. 
      Ý chí, nghị lực chính là sức mạnh to lớn để ta có thể vượt qua sóng gió, gian lao. Và Giôn – xi cũng chính là nguồn cảm hứng để ta biết yêu thương bản thân hơn, biết manh mẽ chiến đấu vượt lên số phận nghiệt ngã. Bởi “Hạnh phúc kia như bầu trời này vậy / Đâu chỉ dành cho bất cứ riêng ai”.


BƯỚC 3 - LUYỆN TẬP (4’).
  -  GV cho hs chơi trò chơi : “EM LÀ CẦU THỦ” để củng cố nội dung bài học.
BƯỚC 4 -VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM (4’)
- NHÓM 4:  Kể lại một câu chuyện về ý chí, nghị lực mà em ấn tượng nhất?
- Cho HS xem hình ảnh về những mảnh đời bất hạnh nhưng có ý chí vượt lên số phận.
3. Củng cố - Hướng dẫn về nhà (2’)
*Gv củng cố tiết học, nhận xét cho điểm phần chuẩn bị và trình bày của 4 nhóm.
a/-Đọc lại văn bản, kể tóm tắt văn bản.
- Nắm được những nét chính về tác giả, tác phẩm.
- Học và nắm được hồn cảnh sống và diễn biến tâm trạng của Giôn-xi.
b/Chuẩn bị tiết sau: Chiếc lá cuối cùng ( tiếp theo)
- Nhóm 1: Vẽ sơ đồ tư duy bài học
- Nhóm 2: Trình bày cảm nhận về hình ảnh chiếc lá cuối cùng.
- Nhóm 3: Những bài học ý nghĩa mà câu chuyện đã mang lại cho em.
- Nhóm 4: Sưu tầm những tấm gương biết hi sinh vì mọi người trong đời sống mà em biết.
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